
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  

4 sao trên địa bàn Thành phố năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của           

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  

1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố            

về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương  

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 

3596/TTr-HĐĐGPH ngày 26 tháng 6 năm 2024 về công nhận kết quả đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao trên địa bàn Thành phố năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá các sản phẩm OCOP 4 sao trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023  

1. Công nhận 43 sản phẩm của 06 chủ thể đạt chuẩn OCOP 4 sao trên  

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (danh sách sản phẩm cụ thể theo 

Phụ lục đính kèm).  

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận và logo OCOP 

Các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt chuẩn 4 sao tại khoản 1 Điều này 

được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng Giấy 

chứng nhận, logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in hoặc dán trên bao bì 

sản phẩm được đánh giá, theo đúng quy định hiện hành.  

3. Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP 04 sao được quy định tại  

khoản 1 Điều này có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày Quyết định có 

hiệu lực. 

Điều 2. Công bố kết quả đánh giá 

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tổ chức trao Giấy công nhận cho các  

chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao được quy định tại Điều 1 

Quyết định này đảm bảo trang trọng và nghiêm túc; hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể 

sử dụng, in hoặc dán logo, thứ hạng sao OCOP lên sản phẩm theo đúng quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chánh Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Thành viên Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân TP; 

- VPUB: các PVP;  

- Phòng KT; 

- Lưu: VT (KT/Linh) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

  

 
 

 

 
Phan Văn Mãi 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN 04 SAO NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  

ngày    tháng    năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

––––––– 
 

STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất 
Hạng 

sao 

1 
NƯỚC YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HẠ 

THẢO 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ YẾN 

ĐẢO CẦN GIỜ 

4 

2 NƯỚC YẾN SÀO COLLAGEN 4 

3 
NƯỚC YẾN SÀO SAFFRON NHỤY 

HOA NGHỆ TÂY 
4 

4 NƯỚC YẾN SÀO ĐƯỜNG ĂN KIÊNG 4 

5 NƯỚC YẾN SÀO GỪNG TƯƠI 4 

6 NƯỚC YẾN SÀO SÂM NGỌC LINH 4 

7 NƯỚC YẾN SÀO KIDS 4 

8 YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN 4 

9 TỔ YẾN THÔ LOẠI 1 4 

10 TỔ YẾN THÔ LOẠI 2 4 

11 CHÂN YẾN THÔ 4 

12 TỔ YẾN GOLD 4 

13 TỔ YẾN SILVER 4 
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STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất 
Hạng 

sao 

14 TỔ YẾN VỤN -  XƠ MƯỚP 4 

15 YẾN BABY 4 

16 CHÂN YẾN TINH CHẾ LOẠI 1 4 

17 CHÂN YẾN TINH CHẾ LOẠI 2 4 

18 
TỔ YẾN RÚT LÔNG KHÔ TỰ NHIÊN 

CAO CẤP 

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG YẾN 

SÀO KHÁNH ĐAN 

4 

19 
TỔ YẾN RÚT LÔNG ĐỊNH HÌNH CAO 

CẤP 
4 

20 
TỔ YẾN RÚT LÔNG NGUYÊN TỔ 

ĐỊNH HÌNH 
4 

21 TỔ YẾN SẠCH ÉP KHUÔN 4 

22 
TỔ YẾN CHƯNG NGUYÊN CHẤT 

ĐƯỜNG ĂN KIÊNG 
4 

23 NƯỚC YẾN COLLAGEN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HOÀNG 

NAM 

4 

24 NƯỚC YẾN ISOMALT 4 

25 NƯỚC YẾN NHÂN SÂM 4 

26 NƯỚC YẾN ĐƯỜNG PHÈN 4 

27 NƯỚC YẾN COLLAGEN C+ 4 

28 NƯỚC YẾN HẠT SEN 4 
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STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất 
Hạng 

sao 

29 NƯỚC YẾN KIDS DREAM 4 

30 NƯỚC YẾN NGUYÊN CHẤT HẠT CHIA 4 

31 TỔ YẾN ĂN LIỀN NGUYÊN CHẤT 4 

32 
THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC YẾN 

KIDS DREAM 
4 

33 
TỔ YẾN CHƯNG ĐÔNG TRÙNG HẠ 

THẢO KỶ TỬ 
4 

34 
TỔ YẾN CHƯNG SAFFRON - NHỤY 

HOA NGHỆ TÂY 
4 

35 NƯỚC YẾN WELLMUNE 4 

36 YẾN TỔ 4 

37 DẦU MÈ VÀNG 

CÔNG TY TNHH 

ĐẠT BUTTER 

4 

38 DẦU MÈ ĐEN 4 

39 DẦU ĐẬU PHỘNG 4 

40 RƯỢU SÂM ĐINH LĂNG 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM ABZ 

4 

41 MẬT ONG HOA BƯỞI 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ  

XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÚC LỘC THỌ 

4 

42 MẬT ONG HOA DỪA 4 

43 MẬT ONG HOA SEN 4 
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